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UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NGHĨA TÂN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC N’TRANG LƠNG 

 

Số:   01 /PA- TrYT-TrNTL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Gia Nghĩa , ngày 15  tháng  8  năm 2022 

 

 

PHƯƠNG ÁN 

phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc 

COVID-19 (FO), nghi ngờ mắc COVD-19, tiếp xúc gần (F1), 

tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) 

 

I. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO. 

- Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng 

dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19”;  

- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm 

thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;  

- Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP;  

- Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ;  

- Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;  

- Kế hoạch số 895/KH-BGDĐT ngày 09/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công 

tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch covid-19 của ngành giáo dục năm học 2021-2022 ;  

- Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly, phòng chống 

COVID-19 đối với trẻ em;  

- Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá;  

- Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử lý các 

trường hợp bị ho, sốt, khó thở trong trường học;  

- Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch;  

- Thông báo số 1315/TB-VPUBND ngày 02/11/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh về nội dung thống nhất tổ chức cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1.  

- Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh điều chỉnh một số 

nội dung tại Điều 1 Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Nông;  
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- Hướng dẫn Số 1931 /HDLN-YT- GDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo và Sở y tế| hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch covid-19 

khi có trường hợp mắc covid-19 (fo), nghi ngờ mắc covid-19, tiếp xúc gần (f1), tiếp xúc với 

người tiếp xúc gần (f2); 

II. MỤC ĐÍCH,  

- Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên nguyên tắc 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.  

- Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 (FO), nghi ngờ 

mắc COVID-19, tiệp xúc gân (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), không để dịch 

COVID-19 lây lan trong trường học và cộng đồng. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn 

bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu 

quả dịch bệnh Covid-19 trong trường học theo quy định. 

- Thực hiện đúng quy định tại Hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch 

COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc 

gần (Fl), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) 

III. PHƯƠNG ÁN KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 (FO) TẠI TRƯỜNG 

HỌC  

1. Khi phát hiện F0 tại trường học  

- Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch của nhà trường khi có trường hợp 

mắc COVID-19.  

- Báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của phường Nghĩa Tân.  

- Thông báo cho người bị FO và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc gần dưới 

01 mét với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, xử trí. Hướng dẫn 

cho F0 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời tại phòng họp 

hội đồng.  

- Phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó. Thông báo cho toàn thể cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại trường thông tin chính xác, không để xảy 

ra hoang mang, lo lắng, yêu cầu toàn bộ giáo viên, học sinh nghiêm túc khai báo y tế, thực 

hiện 5K..  

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương (Trạm Y tế phường Nghĩa Tân) 

để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Tách FO và đưa F0 đi cách ly, điều trị tại cơ 

sở y tế theo quy định.  

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu, cách ly, rút 

gọn phạm vi phong tỏa phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể.  
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Lưu ý: việc phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan đến F0 tùy thuộc mức độ di chuyển 

của F0 (học sinh, cán bộ, giáo viên dạy tại 1 lớp hay nhiều lớp); diện phong tỏa có thể toàn 

bộ trường học hoặc từng tầng/khu vực học, làm việc, phòng học có liên quan đến FO theo 

chỉ định về dịch tễ.  

- Phối hợp với ngành y tế truy vết F1 triệt để tại trường học và tại cộng đồng.  

- F1 tại trường học: Lập danh sách toàn bộ các F1. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng 

lớp học có F0 được coi là F1, cách ly ngay tại lớp đó. Học sinh, giáo viên ở lớp khác là F1 

thì tách ngay ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định. Phối hợp lấy mẫu xét 

nghiệm F1 theo chỉ định của y tế địa phương; tổ chức cách ly tập trung F1 theo quy định.  

-Tùy tình hình dịch tễ có thể tổ chức ngay việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học 

sinh, giáo viên, người lao động đang ở trường hoặc lấy theo khu hoặc dãy lớp học hoặc theo 

tầng lớp học.  

- F1 trong cộng đồng: Lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp xúc gần 

và trường hợp liên quan ở cộng đồng theo yêu cầu của y tế địa phương.  

- Tổ chức truy vết F2; xem xét lấy mẫu xét nghiệm cho F2 nếu tiên lượng thấy nguy cơ 

F1 có thể đã trở thành F0 và lây cho F2; hướng dẫn cho các trường hợp F2 về cách ly tại nhà, 

nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.  

- Tiếp tục rà soát ngay để phát hiện những học sinh, giáo viên, người lao động đang có 

triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và đang ở trong cộng đồng. Tổ chức ngay 

việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại một 

khu vực riêng.  

Lưu ý:  

- Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, học sinh, giáo viên, người lao động đang có mặt tại 

trường ở nguyên tại chỗ; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm vì nguy 

cơ xảy ra lây nhiễm trong lúc phong tỏa tạm thời là rất cao: Lớp học nào ở yên lớp học đó, 

tự quản và thực hiện 5K.  

- Rà soát toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo danh sách quản lý (số có mặt, số 

vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp khác). Truy vết tất cả các 

trường hợp F1, F2 thông qua nhiều hình thức như: Dữ liệu khai báo y tế bằng quét mã QR 

điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, camera giám sát, sổ theo dõi, thông tin từ giáo viên 

chủ nhiệm,...  

- Khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực có liên quan theo hướng dẫn của y tế địa 

phương.  

- Tùy theo đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của y tế địa phương, Hiệu trưởng nhà trường 

căn cứ vào văn bản Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương tổ chức 

việc hoạt động trở lại của trường học..  
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• Đối với các trường hợp FO đã khỏi bệnh và có giấy ra viện thì tiếp tục thực hiện theo 

dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày thì mới trở lại trường học..  

2. Khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngoài giờ 

học, làm việc. 

- Báo cáo ngay cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của trường và của địa 

phương; tạm dừng hoạt động của nhà trường để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, 

F2 và chờ kết quả xét nghiệm.  

- Phối hợp với y tế địa phương thực hiện điều tra truy vết, lập danh sách F1, F2 là cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường. Tùy tình hình dịch, cơ quan y tế địa phương 

đánh giá nguy cơ và yếu tố dịch tễ để xác định lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 

có triệu chứng, người liên quan của trường.  

- Tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường, đặc biệt khu vực làm việc, học tập của F0.  

- Chờ kết quả xét nghiệm của F1, F2, người liên quan (nếu có) và hướng dẫn của y tế 

địa phương, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương quyết định việc 

hoạt động trở lại của trường học.  

IV. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC COVID-19, F1, 

F2 TẠI TRƯỜNG HỌC  

1. Khi có trường hợp nghi mắc COVID-19 tại trường học. 

Khi phát hiện có một trong các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như mệt mỏi, sốt, ho, đau 

rát họng, khó thở... các trường học cần thực hiện các bước sau:  

- Thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường.  

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho người nghi nhiễm, học 

sinh của lớp, người xung quanh.  

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 

mét với những người khác.  

- Phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời. 

Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách 

ly tạm thời.  

- Liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, xét nghiệm SARS CoV-2 và nếu 

cần thì đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.  

- Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển trường hợp nghi mắc 

đến cơ sở y tế.  

- Thực hiện khử khuẩn các khu vực liên quan theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ 

quan y tế.  

- Lập danh sách học sinh cùng lớp, người tiếp xúc gần để sẵn sàng cho việc truy vết F1 

nếu người nghi ngờ trở thành F).  
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2. Khi có trường hợp F1 tại trường học  

- Thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường và của địa 

phương. 

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho F1, học sinh của lớp, người 

xung quanh.  

- Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét 

với những người khác.  

- Phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời. Hướng dẫn F1 di 

chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời.  

- Thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại trường 

thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu toàn | bộ giáo viên, học 

sinh nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K.  

- Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch.  

- Phối hợp với trạm y tế phường thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sàng lọc 

ngay tại phòng cách ly tạm thời trước khi lấy mẫu để khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR; 

tiếp đó phối hợp vận chuyển đi cách ly y tế theo quy định.  

- Phối hợp lập danh sách các trường hợp F2 là cán bộ, giáo viên, học sinh của trường; 

tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F1 được coi là F2.  

- Các trường hợp F2 tạm thời không di chuyển ra khỏi lớp, chờ hướng dẫn của ngành y 

tế.  

- Tất cả các trường hợp F2 có biểu hiện nghi ngờ như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, 

khó thở...lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Phối hợp hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi 

lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1.  

- Tổng vệ sinh khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan.  

Khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính và căn cứ đánh giá nguy 

cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly theo quy định. Toàn bộ nhà trường được 

hoạt động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch tại trường học.  

• Đối với các trường hợp F1 đã cách ly đủ thời gian thì tiếp tục thực hiện theo dõi sức 

khỏe tại nhà/nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ khi hoàn thành cách ly thì mới trở lại trường học.  

3. Khi có F2 tại trường học. 

- Thông báo cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường và của địa 

phương.  

- Hướng dẫn đưa F2 đến phòng cách ly tạm thời; phối hợp với cơ quan y tế để lấy mẫu 
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xét nghiệm cho F2 nếu có biểu hiện triệu chứng.  

- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú, chờ kết quả xét nghiệm của F1 và 

quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã nơi lưu trú.  

 - Nếu kết quả xét nghiệm F1 âm tính thì theo hướng dẫn của cơ quan y tế về đánh giá 

nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly theo quy định, thực hiện 5K.  

- Đối với những trường hợp F2 không có mặt tại nhà trường: Thông báo bằng điện 

thoại, nhắn tin và yêu cầu tư cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông báo 

với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định phòng, chống 

dịch.  

Đề nghị trạm y tế phường phối hợp chặt chẽ với nhà trường để xử lý kịp thời các trường 

hợp F0, F1, F2 không để dịch COVID-19 lây lan trong trường học và trong cộng đồng trên 

địa bàn.  

Trên đây là phương án của trường tiểu học N’Trang Lơng và trạm y tế phường Nghĩa 

Tân về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (FO), 

nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)./.  

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:                  

- BCĐ phường Nghĩa Tân (bc);                                                     

- PGD ( bc); 

- Toàn trường (th); 

- Trạm Y tế NT (th); 

- Lưu: Vt, Yt. 

Dương Hiển Cảnh 
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